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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:           /TB-SVHTTDL Hà Giang, ngày         tháng         năm    

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch  

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTG, ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

Để đảm bảo phục vụ du khách chu đáo, an toàn, nhất là trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Giang thông báo danh sách 338 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, 

cụ thể như sau: 

1. Thành phố Hà Giang: 59 cơ sở 

2. Huyện Hoàng Su Phì: 49 cơ sở 

3. Huyện Đồng Văn: 40 cơ sở 

4. Huyện Quản Bạ: 38 cơ sở 

5. Huyện Yên Minh: 33 cơ sở 

6. Huyện Quang Bình: 32 cơ sở 

7. Huyện Mèo Vạc: 27 cơ sở 

8. Huyện Bắc Quang: 26 cơ sở 

9. Huyện Xín Mần: 24 cơ sở 

10.  Huyện Vị Xuyên: 05 cơ sở 

11.  Huyện Bắc Mê: 05 cơ sở 

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Văn phòng, Phòng QLDL, Thanh tra Sở 

Văn hóa, TT&DL; 

- Trung tâm TTXTDL (đăng tải lên  

hệ thống của ngành); 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- VNPT Ioffice; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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DANH SÁCH  

các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022  

trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SVHTTDL ngày          /01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang) 

  

STT Tên cơ sở Dịch vụ kinh doanh Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên hệ 
Loại hạng 

I HUYỆN MÈO VẠC: 27 cơ sở 

1 Khách sạn Mai Đào 2 Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0969669456 1 sao 

2 Khách sạn Hoa Cương Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0944571888 1 sao 

3 Khách sạn Mèo Vạc Lưu trú Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0915223217 Đạt tiêu chuẩn 

4 Homestay Quản Ngọc Lưu trú Tổ 1, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0912514932  

5 Nhà Nghỉ Việt Nhật Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0918104182  

6 Nhà nghỉ Thảo Linh Lưu trú Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0979649289  

7 MeoVac Hmong ecolodge Lưu trú, ăn uống 
Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã 

Pả Vi 
0941093321  

8 Litle yen’s Homestay Lưu trú, ăn uống 
Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã 

Pả Vi 
0941093321  

9 Mây Cồ Quán Ăn uống, karaoke Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0382476470  

10 Ngọc Lan Quán Ăn uống Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0964010077  

11 Quán Hương Hán Ăn uống Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0962609835  

12 Nhà nghỉ Thu Vịnh Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0353025408  

13 Vivi Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0862660009  

14 Mèo Vạc O’chau homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0966948685  

15 Xúa Vừ Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0943447815  

16 Meovac valey homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0941260789  
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17 Ngọc Minh Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0988590604  

18 HT Ánh Trung Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0392939669  

19 Pavi Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0986445204  

20 A Sấn Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0912322863  

21 A Sên Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0834420888  

22 A Kiệt Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0981197486  

23 Meo vac Clayhouse Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0386242363  

24 Mong Lodge Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0857899333  

25 A Phóng Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0949635169  

26 Bùi Văn Tuấn Homestay Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0975226135  

27 Hmong House Lưu trú, ăn uống Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0395743656  

II HUYỆN BẮC QUANG: 26 cơ sở 

1 Resort Tả Phìn Hồ Lưu trú, ăn uống Thôn Phìn Hồ 3, xã Tân Thành 0977985020 2 sao 

2 Khách sạn Huy Anh Lưu trú, ăn uống Tổ 10, Thị trấn Việt Quang 0941899666 1 sao 

3 Khách sạn Quang Ngọc Lưu trú Tổ 5, Thị trấn Việt Quang 02193509509 Đạt tiêu chuẩn 

4 Khách sạn Vĩnh Hà Lưu trú Tổ 5, Thị trấn Việt Quang 
02193823506 

0913271117 
Đạt tiêu chuẩn 

5 Khách sạn Hùng Vân Lưu trú, ăn uống Tổ 4, Thị trấn Việt Quang 02193821678 Đạt tiêu chuẩn 

6 Khách sạn Thủy Chi Lưu trú Tổ 4, Thị trấn Việt Quang 0388793623 Đạt tiêu chuẩn 

7 Khách sạn Toàn Phát Lưu trú, ăn uống Tổ 5, Thị trấn Việt Quang 0979878953 Đạt tiêu chuẩn 

8 Khách sạn Huy Phương Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang 0966188881 Đạt tiêu chuẩn 

9 Khách sạn Tân Bình Lưu trú Tổ 1, Thị trấn Việt Quang 02193822289 Đạt tiêu chuẩn 

10 Khách sạn Cương Thảo 1 Lưu trú Tổ 5, Thị trấn Việt Quang 0989344669 Đạt tiêu chuẩn 

11 Khách sạn Toàn Vinh Lưu trú, ăn uống Tổ 4, Thị trấn Việt Quang 02193821666 Đạt tiêu chuẩn 

12 Khách sạn Hà Giang Lưu trú Tổ 7, Thị trấn Việt Quang 02193823486 Đạt tiêu chuẩn 
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13 Nhà nghỉ Hương Giang 1 Lưu trú Tổ 4, Thị trấn Việt Quang 
02193823505 

0962990830 
 

14 Nhà nghỉ Hoa Sữa Lưu trú Thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy 0876205696  

15 Nhà nghỉ Đại Dương Lưu trú, ăn uống Thôn Tân An, xã Hùng An 0979588198  

16 Nhà nghỉ Thanh Loan Lưu trú Tổ 9, Thị trấn Việt Quang 02193508017  

17 Nhà nghỉ Suối Quang Lưu trú Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang 0987208547  

18 Nhà nghỉ Quang Minh Lưu trú Thôn Pắc Há, xã Quang Minh 0948084711  

19 Nhà nghỉ Hoàng Hôn Tím Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Thành, thị trấn Việt Quang 0786103333  

20 Nhà nghỉ Hồng Ngọc Lưu trú Thôn Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy 0977659057  

21 Nhà nghỉ Hương Giang 1 Lưu trú Tổ 4, Thị trấn Việt Quang 0962.990.830  

22 Nhà nghỉ Huyền Tuân Lưu trú Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang 0395031031  

23 Nhà nghỉ Ngọc Bích Lưu trú Thôn Vinh Quang, xã Tân Quang 0982208242  

24 Nhà nghỉ Cương Thảo II Lưu trú Tổ 11, Thị trấn Việt Quang 0989344669  

25 Homestay Nguyễn Quang Trọng Lưu trú, ăn uống Thôn Khiềm, xã Quang Minh 0363857751  

26 Nhà hàng Tư Sương Ăn uống Tổ 13, Thị trấn Việt Quang 0976839315  

III HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: 49 cơ sở 

1 Khách sạn Hoàng Su Phì Green Lưu trú, ăn uống Khu II, thị trấn Vinh Quang 0388927652 2 sao 

2 Khách sạn Tây Côn Lĩnh Lưu trú, ăn uống Khu IV, thị trấn Vinh Quang 02196558888 Đạt tiêu chuẩn 

3 Nhà nghỉ Thuận An 1 Lưu trú Khu IV, thị trấn Vinh Quang 02193931444  

4 Nhà nghỉ Sông Chảy Lưu trú Khu III, thị trấn Vinh Quang 02193831246  

5 Nhà nghỉ Hoàng Anh 1 Lưu trú Khu III, thị trấn Vinh Quang 02193831133  

6 Nhà nghỉ Hoàng Anh 2 Lưu trú Khu III, thị trấn Vinh Quang 02193831133  

7 Nhà nghỉ Mùa Vàng Lưu trú Khu I, thị trấn Vinh Quang 0393136222  

8 Nhà nghỉ Tiến Đạt  Lưu trú Khu III, thị trấn Vinh Quang 02193831164  

9 Nhà nghỉ Minh Châu Lưu trú Khu IV, thị trấn Vinh Quang 0362743781  
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10 Nhà nghỉ Bảo An Lưu trú Khu VI, thị trấn Vinh Quang 0914672874  

11 Homestay Hoàng Su Phì Lodge Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0877080177  

12 
Homestay Hoàng Su Phì 

bungalow 
Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0988070619  

13 Homestay Việt phủ Lê Gia Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0794459999  

14 Homestay Thân Thiện Lưu trú, ăn uống Khu IV, thị trấn Vinh Quang 0358153678  

15 Homestay Cánh Hà Lưu trú, ăn uống Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc 0892221506  

16 Homestay Đặng Kim Cường Lưu trú, ăn uống Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc 0868116685  

17 Homestay Lý Tiên Lưu trú, ăn uống Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc 0363869576  

18 Homestay Nguyễn Duy Hùng Lưu trú, ăn uống Xã Bản Luốc 0859034888  

19 Homestay Skyview Khánh Đinh Lưu trú, ăn uống Thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc 0916689609  

20 Triệu Kinh Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0988070619  

21 Dao Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0948052889  

22 Guyện Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0877080177  

23 Tạ Quyên Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0916448702  

24 A Lìn Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0947752890  

25 Homestay Triệu Mùi Chìu Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0336993426  

26 Hào Thu Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0818200065  

27 Sơn Pú Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0948108043  

28 Dồng Mủi Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Giàng Hạ, xã Thông Nguyên 0853692414  

29 Phúc Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0352356287  

30 Quấy Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0945067847  

31 Phấu Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên 0988073234  

32 Homestay Đặng Thanh Tùng Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn 0362269751  

33 Homestay Hoàng Văn Thuyên Lưu trú, ăn uống Thôn Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn 0374995234  

34 Homestay Chán Mủi Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu 0355891217  
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35 Homestay Long Chiều Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu 0945068433  

36 Homestay Triệu Mùi Pú Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu 0872789266  

37 Homestay Triệu Mùi Viện Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu 0387546115  

38 Sang Suôi Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Quang Vinh, xã Hồ Thầu 0972748854  

39 Homestay Phượng Chòi Chán Lưu trú, ăn uống Thôn Tân Thành, xã Hồ Thầu 0852603007  

40 Homestay Chí Tài Lưu trú, ăn uống Thôn Na Léng, xã Bản Phùng 0973043277  

41 La Chí Phong Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Na Léng, xã Bản Phùng 0983444295  

42 Cảm Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Na Léng, xã Bản Phùng 0355524167  

43 Homestay Lòng Ruộng Lưu trú, ăn uống Thôn Na Léng, xã Bản Phùng 0988730451  

44 Homestay Làng Cổ Bản Phùng Lưu trú, ăn uống Thôn Lùng Cẩu, xã Bản Phùng 0377265265  

45 Homestay Quốc Thư Lưu trú, ăn uống Thôn Tô Meo, xã Bản Phùng 0967863338  

46 Vầy Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty 0969435120  

47 Homestay Hoàng Sùn Siang Lưu trú, ăn uống Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty 0844400525  

48 Thanh Vân Homestay Lưu trú, ăn uống Khu I, thị trấn Vinh Quang 0974091401  

49 Homestay Trần Lộc Lưu trú, ăn uống Khu VI, thị trấn Vinh Quang 0971.645.982  

IV HUYỆN XÍN MẦN: 24 cơ sở 

1 Khách sạn Gia Long Lưu trú, ăn uống Tổ 1, thị trấn Cốc Pài 02193888668 Đạt tiêu chuẩn 

2 Nhà nghỉ Phú Cường Lưu trú Tổ 3, thị trấn Cốc Pài 02193836167  

3 Nhà nghỉ Hoàng Gia Lưu trú Tổ 3, thị trấn Cốc Pài 02193836888  

4 Homestay Hoàng Đức Thổ Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0948043742  

5 Homestay Hứa Thị Chu Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0828429329  

6 Homestay Lèng Ngọc Duy Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0359371416  

7 Homestay Lèng Đức Quân Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0937062448  

8 Homestay Hoàng Ngọc Tuyên Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0857327310  

9 Homestay Hoàng Văn Khang Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0911037454  



7 

 

 

 

10 Homestay Hoàng Đức Long Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0834655383  

11 Homestay Vi Quốc Quân Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng 0966996111  

12 Homestay Hoàng Văn Cồ Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0816406898  

13 Homestay Hoàng Văn Truyền  Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0384116155  

14 Homestay Hoàng Minh Bệu Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0816288688  

15 Homestay Hoàng Thúy Nghiệp Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0825225617  

16 Homestay Hoàng Quang Đảo Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0914792119  

17 Homestay Hoàng Văn Lân Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0943157308  

18 Homestay Hoàng Văn Cường Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0383011833  

19 Homestay Hoàng  Xuân Hải Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0834149407  

20 Homestay Hoàng Văn Trình Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0833460507  

21 Homestay Mã Bảo Giai Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0835819578  

22 Homestay Mã Thái Long Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0386925381  

23 Homestay Mã Trung Sơn Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0815838165  

24 Homestay Hoàng Thị Diễm Lưu trú, ăn uống Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên 0948005362  

V HUYỆN BẮC MÊ: 05 cơ sở 

1 Khách sạn Bắc Mê Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Yên Phú 
0219655699 

0356 668 866 
Đạt tiêu chuẩn 

2 Nhà nghỉ Hướng Đông Lưu trú Tổ 3, thị trấn Yên Phú 0356658400  

3 Nhà nghỉ Huy Dương Lưu trú Tổ 4, thị trấn Yên Phú 0914420594  

4 Nhà hàng Thư Thùy Ăn uống Thôn Bản Loan, xã Yên Định 0856188405  

5 Homestay Văn Tuyên Lưu trú, ăn uống Thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú 0972086575  

VI HUYỆN QUANG BÌNH: 32 cơ sở 

1 Nhà hàng Thương Giang Ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0816069071  

2 Nhà hàng Lập Luật Ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0915280727  
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3 Nhà hàng Tuyến Huyền Ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0949734089  

4 Nhà hàng Hùng Lưu Ăn uống Tổ 1, thị trấn Yên Bình 0987131926  

5 Homestay Hoàng Văn Thủy Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886722307  

6 Homestay Hoàng Văn Toàn Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0911037877  

7 Homestay Hoàng Văn Quỳnh Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0987280725  

8 Homestay Hoàng Văn Cường Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0375793512  

9 Homestay Hoàng Văn Hoàn Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0988136226  

10 Homesaty Hoàng Thị Ngữ Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0327923768  

11 Homestay Hoàng Văn Mới Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0387894055  

12 Homesaty Hoàng Văn Tỏa Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0979561382  

13 Homestay Hoàng Văn Vọ Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886739962  

14 Homestay Hoàng Văn Tám Lưu trú, ăn uống Thôn Chì, xã Xuân Giang 0971903831  

15 Homestay Hoàng Văn Dương Lưu trú, ăn uống Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0385771318  

16 Homestay Phù Thị Thiên Lưu trú, ăn uống Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0911040245  

17 Homestay Hoàng  Quang An Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0914522503  

18 Homestay Hoàng Thanh Tương Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0834583476  

19 Homestay Hoàng Văn Giàng Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0974901067  

20 Homestay Hoàng Ngọc Lệnh Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0369140339  

21 Homestay Hoàng  Văn  Sáng Lưu trú, ăn uống Thôn Chang, xã Xuân Giang 0843355466  

22 Homestay Hoàng Thị Phụ Lưu trú, ăn uống Thôn Chang, xã Xuân Giang 0338858147  

23 Homestay Hoàng Văn Căn Lưu trú, ăn uống Thôn Chang, xã Xuân Giang 0823149252  

24 Homestay Hoàng Thị Vĩnh Lưu trú, ăn uống Thôn Chang, xã Xuân Giang 0393489535  

25 Homestay Bàn Văn Nam Lưu trú, ăn uống Thôn Buông, xã Tiên Yên 0868114578  

26 Homestay Lý Thị Hoa Lưu trú, ăn uống Thôn Buông, xã Tiên Yên 0988679738  

27 Khách sạn Tiến Anh Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Yên Bình 0913007062 1 sao 
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28 Nhà nghỉ Đại Vương Lưu trú, ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0367915668  

29 Nhà nghỉ Hà Phương Lưu trú, ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0976703765  

30 Nhà nghỉ Hoàng Long Lưu trú, ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0365299229  

31 Nhà nghỉ Thanh Bình Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Yên Bình 0385089807  

32 Nhà nghỉ Sông Hồng Lưu trú, ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Bình 0983992588  

VII HUYỆN QUẢN BẠ: 38 cơ sở 

1 Khách sạn Tam Sơn Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0987831189 2 sao 

2 Khách sạn Vạn Duy Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0369349999 Đạt tiêu chuẩn 

3 Nhà nghỉ Hoa Sim Lưu trú Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ 0984 457289  

4 Nhà nghỉ Núi Đôi Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0972853678  

5 Nhà nghỉ Kim Sơn Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0834625207  

6 Nhà nghỉ Anh Hoàng Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0946822003  

7 Nhà nghỉ 567 Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 02193846129  

8 Nhà nghỉ Minh Cương Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0838418099  

9 Nhà nghỉ Minh Thuật Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0987387383  

10 Nhà nghỉ Hương Huy Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0985222134  

11 Nhà nghỉ Ngọc Lam Lưu trú Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0987691749  

12 Homestay  Lý Tà Đành B Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974172104  

13 Homestay  Lý Tà Dồn B Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0364455055  

14 Homestay  Lý Quốc Thắng Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0343672893  

15 Homestay  Lý Tà Đạt Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0343631892  

16 Homestay  Lý Tà Hàn Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0374935502  

17 Homestay  Lý Tà Đanh Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0337333930  

18 Homestay  Lý Quốc Lộc Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0969696410  

19 Homestay  Lý Tà Hì Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0986847423  
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20 Homestay  Lý Thị Chương Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0353236057  

21 Homestay  Lý Tà Chun Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0976351104  

22 Homestay  Lý Quốc Chánh Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0373985323  

23 Homestay  Lý Tà Rào Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974522841  

24 Homestay Lý Tà Nhùi Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0353118464  

25 Homestay  Lý Tà Quốc Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0373179991  

26 Homestay  Lý Tà Ắn Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0943493174  

27 Homestay  Lý Đại Thông Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0379809551  

28 Homestay  Lý Tà Đạch Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0355279104  

29 Homestay Lý Tà Thí Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0353133792  

30 Homestay Lý Tà Nàm Lưu trú, ăn uống Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0335395126  

31 Quán cơm Tư Anh Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0965952716  

32 Quán cơm Hoàn Hảo Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0393377296  

33 Nhà hàng Hương Độ Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0914788306  

34 Café Thái Thảo Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0976077797  

35 Động Lùng Khúy Vui chơi giải trí Thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ 0838205588  

36 Khu du lịch nghỉ dưỡng H’Mong Village 
Vui chơi giải trí, lưu 

trú, ăn uống 
Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ 0815882323  

37 Làng Văn hóa DLCĐ Nặm Đăm 
Vui chơi giải trí, lưu 

trú, ăn uống 
Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0982757905  

38 
Trạm Thông tin du khách khu vực Quản 

Bạ 

Cung cấp thông tin, 

hỗ trợ du khách, giải 

khát 

Thôn Cổng Trời, xã Quản Bạ 0987995888  

VIII HUYỆN YÊN MINH: 33 cơ sở 

1 Khách sạn Phương Đông Lưu trú, ăn uống Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0335161288 3 sao 

2 Khách sạn Thảo Nguyên 
Lưu trú, ăn uống, 

karaoke 
Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852297 2 sao 
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3 Khách sạn Kiên Thảo Lưu trú Xóm Bản Ké, thị trấn Yên Minh 0977231593 Đạt tiêu chuẩn 

4 Khách sạn 88 Lưu trú Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0961414688 Đạt tiêu chuẩn 

5 Khách sạn Bảy Vuông Lưu trú Thôn Nà Pom, thị trấn Yên Minh 0363134640 Đạt tiêu chuẩn 

6 Nhà nghỉ Nà Mạ Lưu trú Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0384676955  

7 Nhà nghỉ Kim Tinh Lưu trú Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0974793925  

8 Nhà nghỉ Phương Nam Lưu trú Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0979682319  

9 Nhà nghỉ Bình Minh Lưu trú Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0916844124  

10 Nhà nghỉ Yên Minh Lưu trú Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0979682322  

11 Nhà nghỉ Thanh Thảo  Lưu trú Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0379600553  

12 Nhà nghỉ Cao Nguyên Lưu trú Tổ 3, thị trấn Yên Minh 0982348008  

13 Nhà nghỉ Bình An Lưu trú Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0942910418  

14 Nhà nghỉ trọ Thanh Bình Lưu trú Tổ 8, thị trấn Yên Minh 0356648069  

15 Nhà nghỉ trọ Hải Linh Lưu trú Tổ 8, thị trấn Yên Minh 0358169919  

16 Homestay Hoang Vu Lưu trú, ăn uống Thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải 0335552787  

17 Homestay QT Du Già Lưu trú, ăn uống Thôn Cốc Pảng, xã Du Già 0357720252  

18 Homestay QT Du Già Lưu trú, ăn uống Thôn Cốc Pảng, xã Du Già 0335659817  

19 Du Già Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Cốc Pảng, xã Du Già 0338992785  

20 MuongTra Homestay Lưu trú, ăn uống Thôn Cốc Pảng, xã Du Già 0984325403  

21 Homestay Hà Anh Lưu trú, ăn uống Thôn Nà Mạ, thị trấn Yên Minh 0362361985  

22 Quán cơm Hoàng Vũ Ăn uống Thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải 0369385568  

23 Nhà hàng Phúc Cái Ăn uống Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852050  

24 Nhà hàng Thoa Thiệu Ăn uống Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193853008  

25 Nhà hàng Tấn Đức  Ăn uống Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0838761648  

26 Nhà hàng Ngọc Anh Ăn uống Tổ 6, thị trấn Yên Minh 0943090658  

27 Nhà hàng Phong Vân Quán Ăn uống Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0988586124  
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28 Nhà hàng Biển Rừng Ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Minh 0983471975  

29 Nhà hàng Viên Thuận Ăn uống Tổ 8, thị trấn Yên Minh 0978578250  

30 Nhà hàng Phố Núi Ăn uống Tổ 8, thị trấn Yên Minh 0971280389  

31 Nhà hàng Thu Thủy Ăn uống Tổ 7, thị trấn Yên Minh 0373298182  

32 Nhà hàng Sương Thơ Ăn uống Tổ 2, thị trấn Yên Minh 02193852297  

33 Nhà hàng Đạt Béo Ăn uống Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0982356705  

IX HUYỆN ĐỒNG VĂN: 40 cơ sở 

1 Khách sạn Hoa Cương Lưu trú, ăn uống Tổ 4, thị trấn Đồng Văn 02193856868 3 sao 

2 Khách sạn Trường Anh 2 Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0947010773 2 sao 

3 Khách sạn Trường Anh 1 Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0947010773 2 sao 

4 Khách sạn Đá Nhớ Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193852888 1 sao 

5 Khách sạn Thiên Hương Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856208 1 sao 

6 Khách sạn Hoàng Ngọc Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856202 2 sao 

7  Khách sạn Khải Hoàn Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0339468333 Đạt tiêu chuẩn 

8 Khách sạn Thái Thịnh Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0985248741 1 sao 

9 Khách sạn Hoàng Vân Lưu trú Thị trấn Đồng Văn 02193882888 1 sao 

10 Khách sạn Lâm Gia Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0974521038 1 sao 

11 Khách sạn Đại Lâm Lưu trú Tổ 7, thị trấn Đồng Văn 0869906663 1 sao 

12 Khách sạn Bảo Minh Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0373333056 Đạt tiêu chuẩn 

13 Khách sạn Huy Hoàng Lưu trú Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0965339333 1 sao 

14 Khách sạn Quỳnh Như Lưu trú Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0987372139 1 sao 

15 Nhà nghỉ Huyền Trâm Lưu trú Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0987710780  

16 Nhà nghỉ Hoa Đá Lưu trú, ăn uống Ngã ba Sà Phìn, xã Lũng Táo 0985248751  

17 Nhà nghỉ 29 Phố Cổ Lưu trú Tổ 4, thị trấn Đồng Văn 02193213666  

18 Nhà nghỉ Thân Mùi Lưu trú, ăn uống Tổ 4, thị trấn Đồng Văn 0983973612  
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19 Homestay CND Lưu trú, ăn uống Khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Văn 0989644288  

20 Bụi Homestay Lưu trú Khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Văn 0968890690  

21 Homestay Vàng Dỉ Phừ Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0964194626  

22 Homestay Dìu Chiến Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0379103769  

23 Homestay Na Na Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0987506766  

24 Homestay Long Nhi Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0342209119  

25 Homestay Hải Đăng Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0387365695  

26 Homestay Lù Xuân Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0814596132  

27 Homestay Lô Lô  Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0974293151  

28 Homestay Mắt Rồng Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0978214833  

29 Homestay Homie Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0962806966  

30 Homestay Xuyến Tâm Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0369909857  

31 Homestay Cực Bắc Lưu trú, ăn uống Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0965042550  

32 Homestay Toáng Khuyên Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0962119571  

33 Homestay Phương Trâm Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0337320862  

34 Homestay Thanh Cáy Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0387536297  

35 Homestay Hạnh Phúc Lưu trú, ăn uống Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0344640336  

36 Homestay Liên Minh Lưu trú Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú 0343287118  

37 Homestay Aladin Lưu trú, ăn uống Tổ 5, thị trấn Đồng Văn 0944184666   

38 Nhà hàng Tiến Nhị Ăn uống Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0373333056  

39 Nhà nghỉ Lũng Cú Lưu trú, ăn uống Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856534  

40 Nhà nghỉ Bình An Lưu trú Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 02193856177  

X HUYỆN VỊ XUYÊN: 05 cơ sở 

1 Khách sạn Mai Anh Lưu trú Tổ 5 thị trấn Vị Xuyên 0888426888 Đạt tiêu chuẩn 

2 Nhà nghỉ Thu Hằng Lưu trú Tổ 05 thị trấn Vị Xuyên 0388211222  
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3 Nhà hàng Tiến Dung Ăn uống Thôn Đông Cáp 2, thị trấn Vị Xuyên 0916708926  

4  Homestay Nguyễn Văn Đáy Lưu trú Thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy 0382805913  

5 Nhà hàng Vĩnh Linh Ăn uống Tổ 14, thị trấn Vị Xuyên 0976552315  

XI THÀNH PHỐ HÀ GIANG: 59 cơ sở 

1 Cậy Homestay Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0397971395  

2 Thiện Homestay Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0971117181  

3 Đợi Homestay Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0973035518  

4 Đựng Homestay Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0981348702  

5 Homestay Johny Nam Tran Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0386734043  

6 Homestay Thơm Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0974714499  

7 Haha Homestay Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0346037563   

8 Homestay Tới Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0975604167  

9 Homestay Đoàn Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0383638967  

10 HTX Đồng Quê Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0365022754  

11 Hạ Thành Homestay Lưu trú Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ 0364810845  

12 Maison Homestay Lưu trú Thôn Chang, xã Phương Độ 0919799862  

13 Việt Bắc Homestay Lưu trú Thôn Tha, xã Phương Độ 0394619238  

14 Homestay Mama housetell Lưu trú Tổ 1, phường Nguyễn Trãi 0915121987  

15 Nhà nghỉ 72A Lưu trú Tổ 1, phường Nguyễn Trãi 0829663838  

16 Nhà nghỉ Hà Yên Lưu trú Tổ 1, phường Nguyễn Trãi 0983021086  

17 Nhà nghỉ Anh Duy Lưu trú Tổ 2, phường Nguyễn Trãi 0942166808  

18 Nhà nghỉ Bảo Cương Lưu trú Tổ 2, phường Nguyễn Trãi 0843198555  

19 Nhà nghỉ Bảo Ngọc Lưu trú Tổ 2, phường Nguyễn Trãi 0987001862  

20 Nhà nghỉ Cường Thịnh  Lưu trú Tổ 2, phường Nguyễn Trãi 0865129568  

21 Nhà nghỉ Hương Trà 2 Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0985663814  
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22 Khách sạn Khánh Huyền Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0837066567 1 sao 

23 Khách sạn Kiến Vàng Lưu trú, ăn uống Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0913271272 2 sao 

24 Nhà nghỉ Phương Đông Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0937306886  

25 Nhà khách Hà An Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0972081778  

26 Nhà nghỉ Thiên Ân Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0913435522  

27 Khách sạn Đức Lan Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0963213344 Đạt tiêu chuẩn 

28 Khách sạn Hương Trà Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0985663819 Đạt tiêu chuẩn 

29 Discovery Gia Long Lưu trú Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0852656222  

30 Khách sạn Yên Biên Luxury Lưu trú, ăn uống Tổ 5, phường Nguyễn Trãi 0357514266 Đạt tiêu chuẩn 

31 Khách sạn Công đoàn Lưu trú Tổ 6, phường Nguyễn Trãi 0979861387 Đạt tiêu chuẩn 

32 Khách sạn Royal Lưu trú Tổ 6, phường Nguyễn Trãi 0913271069 2 sao 

33 Nhà nghỉ Luxury Hostel Lưu trú Tổ 6, phường Nguyễn Trãi 0888961996  

34 Nhà nghỉ La La Lưu trú Tổ 9, phường Nguyễn Trãi 0983119259  

35 Nhà nghỉ Nhật Bảo Lưu trú Tổ 9, phường Nguyễn Trãi 0912253590  

36 Mỵ Homestay Lưu trú Tổ 9, phường Nguyễn Trãi 0947905905  

37 Khách sạn Square hostel Lưu trú Tổ 9, phường Nguyễn Trãi 0989743369 Đạt tiêu chuẩn 

38 Khách sạn Huy Hoàn Lưu trú, ăn uống Tổ 10, phường Nguyễn Trãi 0982456388 3 sao 

39 Homestay Goden Jungle Lưu trú Tổ 12, phường Nguyễn Trãi 0376796999  

40 Nhà nghỉ 36 A Lưu trú Tổ 13, phường Nguyễn Trãi 0945696570  

41 Nhà nghỉ Đức Giang Lưu trú Tổ 14, phường Nguyễn Trãi 0976523202  

42 Nhà nghỉ Tùng Phương Lưu trú Tổ 14, phường Nguyễn Trãi 0838422823  

43 Nhà nghỉ Hoa Sơn Lưu trú Tổ 14, phường Nguyễn Trãi 0982305783  

44 Homestay Cọ Home Lưu trú Tổ 14, phường Nguyễn Trãi 0976566678  

45 Khách sạn Hoàng Hoa Lưu trú Tổ 15, phường Nguyễn Trãi 0914349541 1 sao 

46 Nhà nghỉ Hương Thảo Lưu trú Tổ 16, phường Nguyễn Trãi 0915395000  
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47 Nhà nghỉ 68 Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0949416456  

48 Nhà nghỉ Bình An Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0986984888  

49 Nhà nghỉ Bồng Lai Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0988655558  

50 Nhà nghỉ Cao Nguyên S Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0973137825  

51 Nhà nghỉ Hồng Nhung Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0972246222  

52 Nhà nghỉ Kim Liên Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0988655558  

53 Nhà nghỉ Lan Hương Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0834361234  

54 Nhà nghỉ Thùy Linh Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0947952649  

55 Khách sạn Phoenix Lưu trú, ăn uống Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0914820188 4 sao 

56 Nhà nghỉ bình dân 79 Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0848499225  

57 Nhà nghỉ Hà Phương Lưu trú Tổ 17, phường Nguyễn Trãi 0917808668  

58 Nhà nghỉ Ngọc Anh Lưu trú Tổ 18, phường Nguyễn Trãi 0988521173  

59 Hà Giang Riverside Hotel Lưu trú Tổ 18, phường Nguyễn Trãi 0972426451  

 


